
Phụ lục 1.4

THỜI GIAN TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THEO TUẦN/THÁNG TRONG NĂM HOC VÀ SỐ LƯỢNG CÁC TIẾT CÁC MÔN/HĐGD THỰC HIỆN THEO TUẦN

KHỐI LỚP 4 - NĂM HỌC 2023-2024

I - Mã hóa môn/hoạt động giáo dục

Stt Môn/Hoạt động giáo dục Mã
Minh họa ( Ví dụ)

Mã chi tiết Giải thích
1 Tiếng Việt TV TV 1 Môn Tiếng Việt ( Tiết 1 theo PPCT)
2 Toán T T 15 Môn Toán ( Tiết số 15 theo PPCT)
3 Tự nhiên xã hội TNXH TNXH 10 Môn Tự nhiên xã hội ( Tiết số 10 theo PPCT)
4 Khoa học KH KH 10 Môn Khoa học ( Tiết số 10 theo PPCT)
5 Lịch sử LS LS 10 Môn Lịch sử ( Tiết số 10 theo PPCT)
6 Địa lý ĐL ĐL 10 Môn Địa Lý ( Tiết số 10 theo PPCT)
7 Âm nhạc ÂN ÂN 10 Môn Âm nhạc ( Tiết số 10 theo PPCT)
8 Mỹ thuật MT MT 10 Môn Mỹ thuật ( Tiết số 10 theo PPCT)
9 Đạo đức ĐĐ ĐĐ 10 Môn Đạo đức ( Tiết số 10 theo PPCT)
10 Giáo dục thể chất ( Thể dục) GDTC GDTC 10 Môn Giáo dục thể chất ( Tiết số 10 theo PPCT)
11 Tin học TH TH 10 Môn Tin học ( Tiết số 10 theo PPCT)
12 Công nghệ CN CN 10 Môn Công nghệ ( Tiết số 10 theo PPCT)
13 Hoạt động trải nghiệm HĐTN HĐTN 10 Hoạt động trải nghiệm ( Tiết số 10 theo PPCT)
14 Tiếng Anh TA TA 10 Môn Tiếng Anh ( Tiết số 10 theo PPCT)
15 Kỹ thuật KT KT 10 Môn Kỹ thuật ( Tiết số 10 theo PPCT)
16 Chào cờ CC CC 10 Hoạt động chào cờ đầu tuần ( Tiết số 10 theo PPCT)
17 Sinh hoạt lớp SH SH 10 Sinh hoạt cuối tuần theo lớp ( Tiết số 10 theo PPCT)
18 Hoạt động tập thể SHTT SHTT 5 Hoạt động tập thể toàn khối, toàn trường (Lần thứ 5)
19 Tiết học STEM STEM STEM 3 Bài học STEM ( Bài số 3)
20 Giáo dục ngoài giờ lên lớp NGLL NGLL 3 Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ( Lần thứ 3)
21 Kiểm tra định kỳ KTĐK KTĐK TV1 Kiểm tra định kỳ môn Tiếng Việt lần 1

22 Hoạt động củng cố tăng cường CCTC
CCTC TA 10 

(CCTC KNS 10)
Tăng cường Tiếng Anh ( Tiết số 10 theo PPCT); hoặc Tăng cường 
giáo dục kỹ năng sống ( tiết số 10 theo PPCT)

23 Hoạt động theo nhu cầu HS NCHS
NCHS AN 10 

(NCHS MT 10) 
....

Hoạt động theo nhu cầu học sinh môn âm nhạc, Tiết số 10 của PPCT 
xây dựng ngoài chương trình bắt buộc ( hoặc: Hoạt động theo nhu cầu 
học sinh môn Mỹ thuật, Tiết số 10 của PPCT xây dựng ngoài chương 
trình bắt buộc) .....

24 Sinh hoạt chuyên môn SHCM SHCM 7 Sinh hoạt tổ chuyên môn (lần thứ 7)
25 Nghỉ Lễ Nghỉ lễ
26 Nghỉ cuối tuần Nghỉ cuối tuần

II- Chi tiết theo tuần học



Tuần 1
Thời gian Thứ Hai, Ngày 04 

tháng 9
Thứ Ba, Ngày 05 

tháng 9
Thứ Tư, Ngày 06 

tháng 9
Thứ Năm, Ngày 

07 tháng 9
Thứ Sáu, Ngày 

08 tháng 9
Thứ Bảy, Ngày 

09 tháng 9

Chủ Nhật, 
Ngày 10 tháng 

9

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1

Chuẩn bị khai  
giảng năm học

Khai giảng 
năm học - CC 

1

TV 1 TV 4 TV 6

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 2 TV 5 TV 7

3 T 1 T 2 T 4

4 KH 1 HĐTN 1 KH 2

Chiều

1

Chuẩn bị cho 
buổi học đầu 

tiên

TV 3 T3 T 5

2 LS-ĐL 1 GDTC 2 LS-ĐL 2

3 GDTC 1 ĐĐ 1 SH 1

4

Tổng số tiết trong tuần: 22 tiết

Tuần 2
Thời gian Thứ Hai, Ngày 11 

tháng 9
Thứ Ba, Ngày 12 

tháng 9
Thứ Tư, Ngày 13 

tháng 9
Thứ Năm, Ngày 

14 tháng 9
Thứ Sáu, Ngày 

15 tháng 9
Thứ Bảy, Ngày 

16 tháng 9

Chủ Nhật, 
Ngày 17 tháng 

9

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 2 TV 10 TV 11 TV 13 TV 14

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 8 T 7 TV 12 T 9 T 10

3 TV 9 LS-ĐL 3 T 8 LS-ĐL 4 TA 3

4 T 6 TH 1 KH 4 HĐTN  2 TA 4

5 SH 2

Chiều

1 KH 3 TA 1 CN 1

SHCM 1

GDKNS 1

2 ÂN 1 TA 2 MT 1 GDKNS 2

3 ĐĐ 2 GDTC 3 GDTC 4

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 3
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết



Sáng

1 CC 3 TV 17 TV 18 TV 20 TV 21

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 15 T 12 TV 19 T 14 T 15

3 TV 16 LS-ĐL 5 T 13 LS-ĐL 6 TA 7

4 T 11 TH 2 KH 6 HĐTN  3 TA 8

5 SH 3

Chiều

1 KH 5 TA 5 CN 2

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 3

2 ÂN 2 TA 6 MT 2 GDKNS 4

3 ĐĐ 3 GDTC 5 GDTC 6

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 4
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 4 TV 24 TV 25 TV 27 TV 28

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 22 T 17 TV 26 T 19 T 20

3 TV 23 LS-ĐL 7 T 18 LS-ĐL 8 TA 11

4 T 16 TH 3 KH 8 HĐTN  4 TA 12

5 SH 4

Chiều

1 KH 7 TA 9 CN 3

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 5

2 ÂN 3 TA 10 MT 3 GDKNS 6

3 ĐĐ 4 GDTC 7 GDTC 8

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 5
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết



Sáng

1 CC 5 TV 31 TV 32 TV 34 TV 35

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 29 T 22 TV 33 T 24 T 25

3 TV 30 LS-ĐL 9 T 23 LS-ĐL 10 TA 15

4 T 21 TH 4 KH 10 HĐTN  5 TA 16

5 SH 5

Chiều

1 KH 9 TA 13 CN 4

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 7

2 ÂN 4 TA 14 MT 4 GDKNS 8

3 ĐĐ 5 GDTC 9 GDTC 10

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 6
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 6 TV 38 TV 39 TV 41 TV 42

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 36 T 27 TV 40 T 29 T 30

3 TV 37 LS-ĐL 11 T 28 LS-ĐL 12 TA 19

4 T 26 TH 5 KH 12 HĐTN 6 TA 20

5 SH 6

Chiều

1 KH 11 TA 17 CN 5

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 9

2 ÂN 5 TA 18 MT 5 GDKNS 10

3 ĐĐ 6 GDTC 11 GDTC 12

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 7
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 CC 7 TV 45 TV 46 TV 48 TV 49

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 43 T 32 TV 47 T 34 T 35

3 TV 44 LS-ĐL 13 T 33 LS-ĐL 14 TA 23

4 T 31 TH 6 KH 14 HĐTN  7 TA 24

5 SH 7

Chiều

1 KH 13 TA 21 CN 6

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 11

2 ÂN 6 TA 22 MT 6 GDKNS 12

3 ĐĐ 7 GDTC 13 GDTC 14

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 8
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 8 TV 52 TV 53 TV 55 TV 56

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 50 T 37 TV 54 T 39 T 40

3 TV 51 LS-ĐL 15 T 38 LS-ĐL 16 TA 27

4 T 36 TH 7 KH 16 HĐTN  8 TA 28

5 SH 8

Chiều

1 KH 15 TA 25 CN 7

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 13

2 ÂN 7 TA 26 MT 7 GDKNS 14

3 ĐĐ 8 GDTC 15 GDTC 16

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 9
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết



Sáng

1 CC 9 TV 59 TV 60 TV 62 TV 63

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 57 T 42 TV 61 T 44 T 45

3 TV 58 LS-ĐL 17 T 43 LS-ĐL 18 TA 31

4 T 41 TH 8 KH 18 HĐTN  9 TA 32

5 SH 9

Chiều

1 KH 17 TA 29 CN 8

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 15

2 ÂN 8 TA 30 MT 8 GDKNS 16

3 ĐĐ 9 GDTC 17 GDTC 18

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 10
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 10 TV 66 TV 67 TV 69 TV 70

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 64 T 47 TV 68 T 49 T 50

3 TV 65 LS-ĐL 19 T 48 LS-ĐL 20 TA 35

4 T 46 TH 9 KH 20 HĐTN  10 TA 36

5 SH 10

Chiều

1 KH 19 TA 33 CN 9

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 17

2 ÂN 9 TA 34 MT 9 GDKNS 18

3 ĐĐ 10 GDTC 19 GDTC 20

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 11
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết



Sáng

1 CC 11 TV 73 TV 74 TV 76 TV 77

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 71 T 52 TV 75 T 54 T 55

3 TV 72 LS-ĐL 21 T 53 LS-ĐL 22 TA 39

4 T 51 TH 10 KH 22 HĐTN  11 TA 40

5 SH 11

Chiều

1 KH 21 TA 37 CN 10

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 19

2 ÂN 10 TA 38 MT 10 GDKNS 20

3 ĐĐ 11 GDTC 21 GDTC 22

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 12
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1

Nghỉ 20/11 SHTT- 
CC 12

TV 78 TV 79 TV 81 TV 82

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 T 56 TV 80 T 58 T 59

3 LS-ĐL 23 T 57 LS-ĐL 24 TA 43

4 TH 11 KH 23 HĐTN  12 TA 44

5 SH 12

Chiều

1 TA 41 CN 11

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 21

2 TA 42 MT 11 GDKNS 22

3 GDTC 23 GDTC 24

4

Tổng số tiết trong tuần: 26 tiết

Tuần 13
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết



Sáng

1 CC 13 TV 85 TV 86 TV 88 TV 89

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 83 T 61 TV 87 T 63 T 64

3 TV 84 LS-ĐL 25 T 62 LS-ĐL 26 TA 47

4 T 60 TH 12 KH 25 HĐTN  13 TA 48

5 SH 13

Chiều

1 KH 24 TA 45 CN 12

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 23

2 ÂN 11 TA 46 MT 12 GDKNS 24

3 ĐĐ 12 GDTC 25 GDTC 26

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 14
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 14 TV 92 TV 93 TV 95 TV 96

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 90 T 66 TV 94 T 68 T 69

3 TV 91 LS-ĐL 27 T 67 LS-ĐL 28 TA 51

4 T 65 TH 13 KH 27 HĐTN  14 TA 52

5 SH 14

Chiều

1 KH 26 TA 49 CN 13

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 25

2 ÂN 12 TA 50 MT 13 GDKNS 26

3 ĐĐ 13 GDTC 27 GDTC 28

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 15
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết



Sáng

1 CC 15 TV 99 TV 100 TV 102 TV 103

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 97 T 71 TV 101 T 73 T 74

3 TV 98 LS-ĐL 29 T 72 LS-ĐL 30 TA 55

4 T 70 TH 14 KH 29 HĐTN  15 TA 56

5 SH 15

Chiều

1 KH 28 TA 53 MT 14

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 27

2 ÂN 13 TA 54 CN 14 GDKNS 28

3 ĐĐ 14 GDTC 29 CN 15

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 16
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 16 TV 106 TV 107 TV 109

Nghỉ ngày 
22/12 SHTT

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 104 T 76 TV 108 T 78

3 TV 105 LS-ĐL 31 T 77 LS-ĐL 32

4 T 75 TH 15 KH 31 HĐTN  16

5 SH 16

Chiều

1 KH 30 TA 57 GDTC 31

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

2 ÂN 14 TA 58 MT 15

3 ĐĐ 15 GDTC 30 GDTC 32

4

Tổng số tiết trong tuần: 26 tiết

Tuần 17
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết



Sáng

1 CC 17 TV 112 TV 113 TV 115 TV 116

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 110 T 80 TV 114 T 82 T 83

3 TV 111 LS-ĐL 33 T 81 LS-ĐL 34 TA 61

4 T 79 TH 16 KH 33 HĐTN  17 TA 62

5 SH 17

Chiều

1 KH 32 TA 59 CN 16

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 29

2 ÂN 15 TA 60 MT 16 GDKNS 30

3 ĐĐ 16 GDTC 33 GDTC 34

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 18
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1

Nghỉ Tết dương 
lịch

TV 117 TV 118 T 85 TV 120

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 T 84 TV 119 LS-ĐL 36 T 86

3 LS-ĐL 35 KH 34 TA 65

4 TH 17 TA 66

5 SH 18

Chiều

1 TA 63

SHCM - Chấm thi cuối HKI

GDKNS 31

2 TA 64 GDKNS 32

3 GDTC 35

4

Tổng số tiết trong tuần: 19 tiết

Tuần Đệm HK1
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết



Sáng

1 CC 18 TV 123 TV 124 TV 126 ÂN 18

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 121 T 88 TV 125 T 90 TA 71

3 TV 122 ÂN 17 T 89 TA 70 TA 72

4 T 87 TH 18 KH 36 HĐTN  18 ĐĐ 18

5 CN 18

Chiều

1 KH 35 TA 67 CN 17

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

MT 18

2 ÂN 16 TA 68 MT 17 KNS 33

3 ĐĐ 17 GDTC 36 TA 69 KNS 34

4

Tổng số tiết trong tuần: 35 tiết

Tuần 19
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 19 TV 129 TV 130 TV 132 TV 133

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 127 T 92 TV 131 T 94 T 95

3 TV 128 LS-ĐL 37 T 93 LS-ĐL 38 TA 75

4 T 91 TH 19 KH 38 HĐTN  19 TA 76

5 SH 19

Chiều

1 KH 37 TA 73 CN 19

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 35

2 ÂN 19 TA 74 MT 19 GDKNS 36

3 ĐĐ 19 GDTC 37 GDTC 38

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 20
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 CC 20 TV 136 TV 137 TV 139 TV 140

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 134 T 97 TV 138 T 99 T 100

3 TV 135 LS-ĐL 39 T 98 LS-ĐL 40 TA 79

4 T 96 TH 20 KH 40 HĐTN  20 TA 80

5 SH 20

Chiều

1 KH 39 TA 77 CN 20

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 37

2 ÂN 20 TA 78 MT 20 GDKNS 38

3 ĐĐ 20 GDTC 39 GDTC 40

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 21
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 21 TV 143 TV 144 TV 146 TV 147

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 141 T 102 TV 145 T 104 T 105

3 TV 142 LS-ĐL 41 T 103 LS-ĐL 42 TA 83

4 T 101 TH 21 KH 42 HĐTN  21 TA 84

5 SH 21

Chiều

1 KH 41 TA 81 CN 21

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 39

2 ÂN 21 TA 82 MT 21 GDKNS 40

3 ĐĐ 21 GDTC 41 GDTC 42

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 22
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 CC 22 TV 150 TV 151 TV 153 TV 154

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 148 T 107 TV 152 T 109 T 110

3 TV 149 LS-ĐL 43 T 108 LS-ĐL 44 TA 87

4 T 106 TH 22 KH 44 HĐTN  22 TA 88

5 SH 22

Chiều

1 KH 43 TA 85 CN 22

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 41

2 ÂN 22 TA 86 MT 22 GDKNS 42

3 ĐĐ 22 GDTC 43 GDTC 44

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 23
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 23 TV 157 TV 158 TV 160 TV 161

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 155 T 112 TV 159 T 114 T 115

3 TV 156 LS-ĐL 45 T 113 LS-ĐL 46 TA 91

4 T 111 TH 23 KH 46 HĐTN  23 TA 92

5 SH 23

Chiều

1 KH 45 TA 89 CN 23

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 43

2 ÂN 23 TA 90 MT 23 GDKNS 44

3 ĐĐ 23 GDTC 45 GDTC 46

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 24
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 CC 24 TV 164 TV 165 TV 167 TV 168

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 162 T 117 TV 166 T 119 T 120

3 TV 163 LS-ĐL 47 T 118 LS-ĐL 48 TA 95

4 T 116 TH 24 KH 48 HĐTN  24 TA 96

5 SH 24

Chiều

1 KH 47 TA 93 CN 24

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 45

2 ÂN 24 TA 94 MT 24 GDKNS 46

3 ĐĐ 24 GDTC 47 GDTC 48

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 25
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 25 TV 171 TV 172 TV 174 TV 175

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 169 T 122 TV 173 T 124 T 125

3 TV 170 LS-ĐL 49 T 123 LS-ĐL 50 TA 99

4 T 121 TH 25 KH 50 HĐTN  25 TA 100

5 SH 25

Chiều

1 KH 49 TA 97 CN 25

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 47

2 ÂN 25 TA 98 MT 25 GDKNS 48

3 ĐĐ 25 GDTC 49 GDTC 50

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 26
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 CC 26 TV 178 TV 179 TV 181 TV 182

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 176 T 127 TV 180 T 129 T 130

3 TV 177 LS-ĐL 51 T 128 LS-ĐL 52 TA 103

4 T 126 TH 26 KH 52 HĐTN  26 TA 104

5 SH 26

Chiều

1 KH 51 TA 101 CN 26

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 49

2 ÂN 26 TA 102 MT 26 GDKNS 50

3 ĐĐ 26 GDTC 51 GDTC 52

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 27
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 27 TV 185 TV 186 TV 188 TV 189

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 183 T 132 TV 187 T 134 T 135

3 TV 184 LS-ĐL 53 T 133 LS-ĐL 54 TA 107

4 T 131 TH 27 KH 54 HĐTN  27 TA 108

5 SH 27

Chiều

1 KH 53 TA 105 CN 27

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 51

2 ÂN 27 TA 106 MT 27 GDKNS 52

3 ĐĐ 27 GDTC 53 GDTC 54

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 28
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 CC 28

SHTT 26/3

TV 192 TV 194 TV 195

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 190 TV 193 T 138 T 139

3 TV 191 T 137 LS-ĐL 55 TA 109

4 T 136 KH 56 HĐTN  28 TA 110

5 SH 28

Chiều

1 KH 55 CN 28

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 53

2 ÂN 28 MT 28 GDKNS 54

3 ĐĐ 28 GDTC 55

4

Tổng số tiết trong tuần: 25 tiết

Tuần 29
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 29 TV 198 TV 199 TV 201 TV 202

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 196 T 141 TV 200 T 143 T 144

3 TV 197 LS-ĐL 56 T 142 LS-ĐL 57 TA 113

4 T 140 TH 28 KH 58 HĐTN  29 TA 114

5 SH 29

Chiều

1 KH 57 TA 111 CN 29

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 55

2 ÂN 29 TA 112 MT 29 GDKNS 56

3 ĐĐ 29 GDTC 56 GDTC 57

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 30
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 CC 30 TV 205 TV 206 TV 208 TV 209

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 203 T 146 TV 207 T 148 T 149

3 TV 204 LS-ĐL 58 T 147 LS-ĐL 59 TA 117

4 T 145 TH 29 ĐĐ 30 HĐTN  30 TA 118

5 SH 30

Chiều

1 KH 59 TA 115 CN 30

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 57

2 KH 60 TA 116 MT 30 GDKNS 58

3 KH 61 GDTC 58 GDTC 59

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 31
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 31 TV 212 TV 213

Nghỉ Giỗ tổ 
Hùng Vương

TV 215

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 210 T 151 TV 214 T 153

3 TV 211 LS-ĐL 60 T 152 TA 121

4 T 150 TH 30 KH 62 TA 122

5 SH 31

Chiều

1 ÂN 30 TA 119 CN 31 GDKNS 59

2 ÂN 31 TA 120 MT 31 GDKNS 60

3 ĐĐ 31 GDTC 60 GDTC 61

4

Tổng số tiết trong tuần: 28 tiết

Tuần 32
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 CC 32 TV 218 TV 219 TV 221 TV 222

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 216 T 155 TV 220 T 157 T 158

3 TV 217 LS-ĐL 61 T 156 LS-ĐL 62 TA 125

4 T 154 TH 31 KH 64 HĐTN  31 TA 126

5 SH 32

Chiều

1 KH 63 TA 123 CN 32

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 61

2 ÂN 32 TA 124 MT 32 GDKNS 62

3 ĐĐ 32 GDTC 62 GDTC 63

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần 33
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1

Nghỉ 30/4 - 1/5

TV 223 TV 224 CC 33

Nghỉ cuối 
tuần

2 T 159 T 160 TV 225

3 LS-ĐL 63 TA 127 TV 226

4 HĐTN  32 TA 128 T 161

5 SH 33

Chiều

1

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 63 KH 65

2 GDKNS 64 ÂN 33

3 ĐĐ 33

4

Tổng số tiết trong tuần: 18 tiết

Tuần 34
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 CC 34 TV 229 TV 230 T 164 TV 232

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 227 T 163 TV 231 LS-ĐL 65 T 165

3 TV 228 LS-ĐL 64 KH 67 TA 131

4 T 162 TH 32 TA 132

5 SH 34

Chiều

1 KH 66 TA 129

Sinh hoạt tổ chuyên môn - 
Chấm thi cuối HKII

GDKNS 65

2 ÂN 34 TA 130 GDKNS 66

3 ĐĐ 34 GDTC 64

4

Tổng số tiết trong tuần: 26 tiết

Tuần 35
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Ba, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Tư, Ngày ... 

tháng ...
Thứ Năm, Ngày 

... tháng ...
Thứ Sáu, Ngày 

... tháng ...
Thứ Bảy, Ngày 

... tháng ...

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuầnBuổi Tiết

Sáng

1 CC 35 TV 235 TV 236 TV 238 TV 239

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 233 T 167 TV 237 T 169 T 170

3 TV 234 LS-ĐL 66 T 168 LS-ĐL 67 TA 135

4 T 166 TH 33 KH 69 HĐTN  33 TA 136

5 SH 35

Chiều

1 KH 68 TA 133 CN 33

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

GDKNS 67

2 ÂN 35 TA 134 MT 33 GDKNS 68

3 ĐĐ 35 GDTC 65 GDTC 66

4

Tổng số tiết trong tuần: 32 tiết

Tuần đệm HK2
Thời gian Thứ Hai, Ngày ... Thứ Ba, Ngày ... Thứ Tư, Ngày ... Thứ Năm, Ngày Thứ Sáu, Ngày Thứ Bảy, Ngày 

Chủ Nhật, 
Ngày ... tháng 

Điều chỉnh kế 



Buổi Tiết

Thứ Hai, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Ba, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Tư, Ngày ... 
tháng ...

Thứ Năm, Ngày 
... tháng ...

Thứ Sáu, Ngày 
... tháng ...

Thứ Bảy, Ngày 
... tháng ...

Ngày ... tháng 
...

Điều chỉnh kế 
hoạch tuần

Sáng

1 TV 240 TV 242 TV 243 TV 245 T 175

Nghỉ cuối 
tuần

Nghỉ cuối 
tuần

2 TV 241 T 172 TV 244 T 174 LS-ĐL 70

3 T 171 LS-ĐL 68 T 173 LS-ĐL 69 GDTC 70

4 TH 34 TH 35 GDTC 68 HĐTN  34 HĐTN  35

5 GDTC 69

Chiều

1 KH 70 TA 139 CN 34

Sinh hoạt tổ 
chuyên môn

CN 35

2 TA 137 TA 140 MT 34 GDKNS 69

3 TA 138 GDTC 67 MT 35 GDKNS 70

4

Tổng số tiết trong tuần: 31 tiết

3. Tổng hợp

Stt Nội dung
Số lượng tiết học 

( ngày)
Ghi chú

1 Tiếng Việt 245

2 Toán 175

3 Khoa học 70

4 Lịch sử 35

5 Địa lý 35

6 Âm nhạc 35

7 Mỹ thuật 35

8 Đạo đức 35

9 Giáo dục thể chất ( Thể dục) 70

10 Tin học 35

11 Công nghệ 35

12 Hoạt động trải nghiệm 35

13 Tiếng Anh 140

14 Chào cờ 35

15 Sinh hoạt lớp 35

16 Hoạt động tập thể 5

17 Tiết học STEM 4



18 Sinh hoạt chuyên môn 35

19 Các ngày nghỉ Lễ trong năm học 11 ngày
Tết dương lịch; Tết nguyên đán; Giỗ tổ Hùng Vương; Giải phóng miền 
nam; Quốc tế lao động;


